
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ
Phòng 

thi
Ca thi Ghi chú

1 05240126 Lã Thị Thu Hà BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

2 05240159 Ngô Sỹ Quân BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

3 05240162 Nguyễn Thị Kim Ánh BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

4 05240267 Dương Mạnh Sơn BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

5 05240333 Lê Hoàng Anh BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

6 05240520 Vũ Văn Thiện BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

7 05240552 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

8 05240741 Phạm Văn Viết BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

9 05240785 Hà Thị Thu Trà BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

10 05240877 Phạm Văn Linh BSNT49 UD CĐHA 203A 09h30

11 05240208 Hồ Sỹ Luyến BSNT49 UD Da liễu 203A 09h30

12 05240293 Nguyễn Thế Mạnh BSNT49 UD Da liễu 203A 09h30

13 05240344 Bùi Tiến Trung BSNT49 UD Da liễu 203A 09h30

14 05240905 Đinh Thị Hương Dịu BSNT49 UD Da liễu 203A 09h30

15 05240965 Lê Hoàng Long BSNT49 UD Da liễu 203A 09h30

16 05240109 Nguyễn Tài Thắng BSNT49 UD GMHS 203A 09h30

17 05240261 Nguyễn Thị Nga BSNT49 UD GMHS 203A 09h30

18 05240712 Vũ Tùng Lâm BSNT49 UD GMHS 203A 09h30

19 05240358 Trịnh Hữu Huấn BSNT49 UD HH-TM 203A 09h30

20 05240476 Vương Toàn Trung BSNT49 UD HH-TM 203A 09h30

21 05240583 Doãn Trung Đức BSNT49 UD HH-TM 203A 09h30

22 05240614 Vũ Hải Linh BSNT49 UD HH-TM 203A 09h30

23 05240630 Nguyễn Thu Hà BSNT49 UD HSCC 203A 09h30

24 05240901 Hoàng Quang Khải BSNT49 UD HSCC 203A 09h30

25 05240077 Tạ Hoàng Hải BSNT49 UD Ngoại khoa 203A 09h30
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26 05240099 Trần Quốc Hưng BSNT49 UD Ngoại khoa 203A 09h30

27 05240252 Phạm Văn Biển BSNT49 UD Ngoại khoa 203A 09h30

28 05240334 Vũ Hồng Duy BSNT49 UD Ngoại khoa 203A 09h30

29 05240676 Hoàng Gia Long BSNT49 UD Ngoại khoa 203A 09h30

30 05240761 Lê Quang Anh BSNT49 UD Ngoại khoa 203A 09h30

31 05240855 Bùi Tiến Anh BSNT49 UD Ngoại khoa 203A 09h30

32 05240016 Nguyễn Thị Vân Anh BSNT49 UD Nhãn khoa 203A 09h30

33 05240131 Đoàn Minh Hiếu BSNT49 UD Nhãn khoa 203A 09h30

34 05240549 Nguyễn Thị Thu Hằng BSNT49 UD Nhãn khoa 203A 09h30

35 05240558 Lê Đào Minh Khuê BSNT49 UD Nhãn khoa 203A 09h30

36 05240616 Bùi Sỹ Khang BSNT49 UD Nhãn khoa 203A 09h30

37 05240825 Phạm Thị Phương Linh BSNT49 UD Nhãn khoa 203A 09h30

38 05240881 Phạm Diệp Anh BSNT49 UD Nhãn khoa 203A 09h30

39 05240232 Nguyễn Thị Khánh Ly BSNT49 UD PHCN 203A 09h30

40 05240429 Nguyễn Thị Huế BSNT49 UD PHCN 203A 09h30

41 05240091 Lê Văn Anh BSNT49 UD RHM 203A 09h30

42 05240660 Phạm Thị Minh Trang BSNT49 UD RHM 203A 09h30

43 05240791 Nguyễn Tố Uyên BSNT49 UD RHM 203A 09h30

44 05240250 Lê Thị Yến BSNT49 UD Thần kinh 203A 09h30

45 05240695 Hoàng Văn Hào BSNT49 UD Thần kinh 203A 09h30

46 05240136 Trương Văn Hòa BSNT49 UD Truyền nhiễm 203A 09h30

47 05240553 Nguyễn Anh Thư BSNT49 UD Truyền nhiễm 203A 09h30

48 05240612 Vũ Hồng Duyệt BSNT49 UD Truyền nhiễm 203A 09h30

49 05240024 Nguyễn Phương Thanh BSNT49 UD CĐHA 204A 09h30

50 05240304 Nguyễn Trần Khánh Linh BSNT49 UD CĐHA 204A 09h30

51 05240594 Hoàng Thanh Hà BSNT49 UD CĐHA 204A 09h30

52 05240717 Phạm Thu Trang BSNT49 UD CĐHA 204A 09h30

53 05240487 Nguyễn Thị Ngần BSNT49 UD Da liễu 204A 09h30

54 05240823 Đoàn Thị Thuỳ Chi BSNT49 UD Da liễu 204A 09h30

55 05240137 Nguyễn Hữu Phúc BSNT49 UD GMHS 204A 09h30

56 05240367 Tạ Đức Tùng BSNT49 UD GMHS 204A 09h30

57 05240374 Phạm Hồng Thanh BSNT49 UD HH-TM 204A 09h30

58 05240289 Hà Tuấn Duy BSNT49 UD HSCC 204A 09h30

59 05240311 Nguyễn Minh Đức BSNT49 UD HSCC 204A 09h30

60 05240068 Trần Duy Thìn BSNT49 UD Ngoại khoa 204A 09h30

61 05240150 Nguyễn Hoàng Long BSNT49 UD Ngoại khoa 204A 09h30
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62 05240154 Trần Minh Huế BSNT49 UD Ngoại khoa 204A 09h30

63 05240228 Đặng Hồng Đức BSNT49 UD Ngoại khoa 204A 09h30

64 05240264 Đào Hoàng Giang BSNT49 UD Ngoại khoa 204A 09h30

65 05240394 Trần Tuấn Anh BSNT49 UD Ngoại khoa 204A 09h30

66 05240665 Nguyễn Thế Vinh BSNT49 UD Ngoại khoa 204A 09h30

67 05240682 Đỗ Minh Quang BSNT49 UD Ngoại khoa 204A 09h30

68 05240571 Hoàng Trần Thắng BSNT49 UD Nhãn khoa 204A 09h30

69 05240772 Lưu Thị Yến Ly BSNT49 UD Nhãn khoa 204A 09h30

70 05240870 Trần Thế Huy BSNT49 UD Nhãn khoa 204A 09h30

71 05240852 Đoàn Yến Linh BSNT49 UD PHCN 204A 09h30

72 05240372 Nguyễn Thị Ngọc Anh BSNT49 UD PTTH 204A 09h30

73 05240007 Đặng Hoàng Nguyên BSNT49 UD RHM 204A 09h30

74 05240105 Nguyễn Đức Huy BSNT49 UD RHM 204A 09h30

75 05240732 Nguyễn Hồng Anh BSNT49 UD RHM 204A 09h30

76 05240021 Hoàng Thị Tuyền BSNT49 UD Thần kinh 204A 09h30

77 05240146 Ngô Văn Đức BSNT49 UD Thần kinh 204A 09h30

78 05240163 Vũ Cẩm Vân BSNT49 UD Thần kinh 204A 09h30

79 05240241 Nguyễn Thu Uyên BSNT49 UD Thần kinh 204A 09h30

80 05240234 Nguyễn Huy Long BSNT49 UD Truyền nhiễm 204A 09h30

81 05240224 Lê Ngọc Trung BSNT49 UD CĐHA 204B 09h30

82 05240324 Đặng Thị Bảo Ngọc BSNT49 UD CĐHA 204B 09h30

83 05240420 Lê Bá Hoàng BSNT49 UD CĐHA 204B 09h30

84 05240595 Nguyễn Tiến Vĩnh BSNT49 UD CĐHA 204B 09h30

85 05240722 Đinh Thị Hồng Nhung BSNT49 UD CĐHA 204B 09h30

86 05240797 Nguyễn Thảo Phương BSNT49 UD CĐHA 204B 09h30

87 05240251 Phan Tiến Minh BSNT49 UD Da liễu 204B 09h30

88 05240507 Vũ Thị Nga BSNT49 UD Da liễu 204B 09h30

89 05240957 Nguyễn Thị Ngọc Ánh BSNT49 UD Da liễu 204B 09h30

90 05240314 Đỗ Thị Kiều Oanh BSNT49 UD HH-TM 204B 09h30

91 05240239 Vũ Tuấn Dũng BSNT49 UD HSCC 204B 09h30

92 05240337 Ngô Hải Hoàng Long BSNT49 UD HSCC 204B 09h30

93 05240629 Hồ Thị Hường BSNT49 UD HSCC 204B 09h30

94 05240742 Bùi Văn Kiên BSNT49 UD HSCC 204B 09h30

95 05240148 Trần Văn Bình BSNT49 UD Ngoại khoa 204B 09h30

96 05240243 Đinh Văn Khanh BSNT49 UD Ngoại khoa 204B 09h30

97 05240263 Phạm Xuân Hoàng BSNT49 UD Ngoại khoa 204B 09h30
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98 05240452 Ngụy Anh Tú BSNT49 UD Ngoại khoa 204B 09h30

99 05240486 Nông Tuấn Minh BSNT49 UD Ngoại khoa 204B 09h30

100 05240029 Hoàng Trương Bảo BSNT49 UD Nhãn khoa 204B 09h30

101 05240524 Phạm Thị Hồng Nhung BSNT49 UD Nhãn khoa 204B 09h30

102 05240699 Hồng Lê Gia Bảo BSNT49 UD Nhãn khoa 204B 09h30

103 05240978 Trương Văn Vũ BSNT49 UD Nhãn khoa 204B 09h30

104 05230060 Khương Thùy Trang BSNT49 UD PHCN 204B 09h30

105 05240315 Phạm Thị Phương Thùy BSNT49 UD PHCN 204B 09h30

106 05240093 Đặng Văn Nam BSNT49 UD PTTH 204B 09h30

107 05240610 Đỗ Anh Thư BSNT49 UD RHM 204B 09h30

108 05240291 Đoàn Thị Hà Linh BSNT49 UD Thần kinh 204B 09h30

109 05240371 Nguyễn Thị Thao BSNT49 UD Thần kinh 204B 09h30

110 05240422 Vũ Việt Anh BSNT49 UD Thần kinh 204B 09h30

111 05240604 Trần Thị Thu BSNT49 UD Thần kinh 204B 09h30

112 05240193 Hoàng Thu Hiền BSNT49 UD Truyền nhiễm 204B 09h30

113 05240018 Bùi Hải Sơn BSNT49 UD CĐHA 303A 09h30

114 05240240 Nguyễn Thị Nhi BSNT49 UD CĐHA 303A 09h30

115 05240411 Nguyễn Đức Huy BSNT49 UD CĐHA 303A 09h30

116 05240653 Nguyễn Hồng Hạnh BSNT49 UD CĐHA 303A 09h30

117 05240843 Đinh Thị Phương Dung BSNT49 UD CĐHA 303A 09h30

118 05240134 Lê Quỳnh Giang BSNT49 UD GMHS 303A 09h30

119 05240330 Nguyễn Thùy Linh BSNT49 UD GMHS 303A 09h30

120 05240924 Lê Thị Thu Loan BSNT49 UD GMHS 303A 09h30

121 05240848 Nguyễn Thị Hoàn BSNT49 UD HH-TM 303A 09h30

122 05240103 Nguyễn Hải Long BSNT49 UD HSCC 303A 09h30

123 05240125 Nguyễn Trọng Việt BSNT49 UD HSCC 303A 09h30

124 05240278 Nguyễn Văn Huy BSNT49 UD HSCC 303A 09h30

125 05240488 Lê Bắc Nam BSNT49 UD HSCC 303A 09h30

126 05240871 Hà Khai Tâm BSNT49 UD HSCC 303A 09h30

127 05240075 Cao Xuân Hoàng BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

128 05240084 Hà Mạnh Doanh BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

129 05240397 Nguyễn Đức Thắng BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

130 05240425 Lương Minh Hoàng BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

131 05240471 Ngô Hồng Lân BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

132 05240513 Phan Thế Anh BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

133 05240522 Phùng Văn Thức BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30
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134 05240678 Phạm Anh Tú BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

135 05240713 Nguyễn Hoàng Chiến BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

136 05240824 Nguyễn Sỹ Nguyên BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

137 05240864 Đinh Công Dương BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

138 05240876 Đỗ Tuấn Kiệt BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30

139 05240417 Trần Thuỳ Linh BSNT49 UD Nhãn khoa 303A 09h30

140 05240690 Lê Ngọc Khánh Linh BSNT49 UD Nhãn khoa 303A 09h30

141 05240504 Nguyễn Thành Vinh BSNT49 UD PHCN 303A 09h30

142 05240574 Phan Thị Thanh Thảo BSNT49 UD PHCN 303A 09h30

143 05240598 Vũ Thị Nghĩa BSNT49 UD PHCN 303A 09h30

144 05240433 Cao Khôi Nguyên BSNT49 UD PTTH 303A 09h30

145 05240380 Phạm Thu Hương BSNT49 UD RHM 303A 09h30

146 05240566 Trần Văn Thuận BSNT49 UD RHM 303A 09h30

147 05240771 Phạm Tuấn Anh BSNT49 UD RHM 303A 09h30

148 05230310 Vũ Anh Phương BSNT49 UD Thần kinh 303A 09h30

149 05240804 Tạ Quang Trung BSNT49 UD Thần kinh 303A 09h30

150 05240839 Lại Tuấn Nghĩa BSNT49 UD Thần kinh 303A 09h30

151 05240446 Trần Khánh Linh BSNT49 UD Truyền nhiễm 303A 09h30

152 05240619 Nguyễn Thị Huế BSNT49 UD Truyền nhiễm 303A 09h30

153 05240706 Nguyễn Hữu Lê Huy BSNT49 UD Truyền nhiễm 303A 09h30

154 05240942 Đặng Tuấn Vũ BSNT49 UD Truyền nhiễm 303A 09h30

155 05240730 Bùi Thị Phương BSNT49 UD HH-TM 303A 09h30

156 05240329 Đỗ Ngọc Khuê BSNT49 UD Ngoại khoa 303A 09h30
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